ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 1
Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1.	Các phân tử nào sau đây ở gần nhau nhất?
A. Các phân tử nước ở trạng thái lỏng.	B. Các phân tử sắt ở trạng thái rắn.
C. Các phân tử khí chlorine.	D. Các phân tử khí oxygen.
Câu 2.	Tình huống nào sau đây không liên quan đến hiện tượng nóng chảy?
A. Đốt một ngọn nến.		B. Đun nấu mỡ vào mùa đông.
C. Pha nước chanh đá.		D. Cho nước vào tủ lạnh để làm nước đá.
Câu 3.	Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là
A. 120 J.	B. 100 J.	C. 80 J.	D. 60 J.








Câu 4.	Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ  thiếc nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở  đựng trong một nhiệt lượng kế. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là . Biết nhiệt dung riêng của nước là , của thiếc rắn là ; nhiệt dung (tích khối lượng và nhiệt dung riêng) của nhiệt lượng kế là . Nhiệt nóng chảy riêng của thiếc xấp xỉ




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.	Trong quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất định thì
A. thể tích tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.	B. thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.
C. thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.	D. thể tích tỉ lệ thuận với áp suất.
Câu 6.	Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí
A. tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.	
B. tỉ lệ nghịch với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.	
D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
Câu 7.	Một bọt khí nổi lên từ một đáy hồ nước. Khi đến mặt nước, nó có thể tích gấp 1,2 lần ban đầu. Coi nhiệt độ của bọt khí là không đổi. So với áp suất trên mặt hồ thì áp suất dưới đáy hồ
A. lớn hơn 1,44 lần.	B. nhỏ hơn 2,4 lần.	C. lớn hơn 1,2 lần.	D. nhỏ hơn 1,2 lần.
Câu 8.	Sóng nào sau đây không phải là sự lan truyền của điện từ trường trong không gian?
A. Sóng âm.	B. Sóng hồng ngoại.	C. Sóng ánh sáng.	D. Sóng Wi-Fi.




Câu 9.	Một mạch kín phẳng có diện tích  đặt trong từ trường đều. Biết vectơ pháp tuyến  của mặt phẳng chứa mạch hợp với vectơ cảm ứng từ  một góc . Từ thông qua diện tích S là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10.	Máy biến áp là thiết bị làm thay đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. Nguyên tắc hoạt động của máy biến áp là theo hiện tượng
A. cảm ứng điện từ.	B. điện phân.	C. quang điện.	D. tự cảm.
Câu 11.	Mạng điện sinh hoạt ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp cực đại của mạng điện này là


A. 110 V.	B. 440 V.	C. .	D. .


Câu 12.	Từ thông qua một mạch điện kín biến thiên đều theo thời gian. Trong khoảng thời gian ; từ thông biến thiên một lượng là . Suất điện động cảm ứng trong mạch có độ lớn là



A. .	B. .	C. 4 V.	D. .






Câu 13.	Một đoạn dây dẫn thẳng , khối lượng 10 g được treo vào hai sợi dây mảnh, nhẹ MC và ND sao cho MN nằm ngang và CMND nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Cả hệ đặt trong từ trường đều có độ lớn ; hướng thẳng đứng từ dưới lên. Cho dòng điện có cường độ  chạy qua MN thì dây treo lệch một góc  so với phương thẳng đứng. Lấy . Giá trị  xấp xỉ




A. 	B. 	C. 	D. 






Câu 14.	Một chất phóng xạ sau thời gian  giờ có  nguyên tử bị phân rã, sau thời gian  có  nguyên tử bị phân rã với . Chu kì bán rã  xấp xỉ
A. 20 giờ.	B. 15 giờ.	C. 24 giờ.	D. 30 giờ.
Câu 15: Hiện tượng phóng xạ không có ứng dụng nào sau đây?
A. Tiêu diệt tế bào ung thư để điều trị khối u. 
B. Khử khuẩn, bảo quản thực phẩm.
C. Xác định tuổi cổ vật có nguồn gốc sinh vật.
D. Ổn định năng lượng cho nhà máy điện hạt nhân.


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 16: Hạt nhân sodium có số hạt neutron là
A. 12.					B. 23.					C. 11.						D. 34.


Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân . Hạt nhân  là




A. 					B. 					C. 						D. 




Câu 18: Một lò phản ứng hạt nhân dùng cho nghiên cứu có công suất nhiệt là 250 kW. Lò sử dụng nhiên liệu  Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV ; số Avogadro  Khối lượng mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là




A. 			B. 				C. 				D. 
Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: A diagram of a wire with a couple of wires

Description automatically generated with medium confidence]Câu 1: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên. Dòng điện làm nóng dây điện trở trong một nhiệt lượng kế và làm nước đá nóng chảy. Lượng nước thu được sau khi toàn bộ đá nóng chảy được đem đi cân thì thấy nó có khối lượng 15 g. Công suất điện tiêu thụ được xác định bằng oát kế là 24 W. Thời gian đun được xác định bằng đồng hồ là 180 s. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

a) Nước đá nóng chảy ở nhiệt độ 
b) Khi nóng chảy, thể tích nước tăng.
c) Nhiệt lượng nước đá nhận được từ dây điện trở là 4 320 J.


d) Nhiệt nóng chảy riêng  của nước đá đo được là 


Câu 2: Đỉnh Phan-xi-păng nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn cao 3 140 m so với mặt nước biển. Biết mỗi khi lên cao thêm 10 m, áp suất khí quyển tăng 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là  Áp suất khí quyển ở mặt nước biển là 760 mmHg; Khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29 .

a) Điều kiện tiêu chuẩn có nhiệt độ 0 và áp suất 760 mmHg.
b) Áp suất khí quyển trên đỉnh Phan-xi-păng là 446 mmHg.

c) Khối lượng riêng của không khí trên đỉnh Phan-xi-păng là 0,52 .

d) Khối lượng mol của không trên đỉnh Phan-xi-păng là 29 .



[image: A diagram of a line with arrows

Description automatically generated]Câu 3: Để tạo ra dòng điện xoay chiều, người ta cho một khung dây dẫn phẳng ABCD gồm 50 vòng dây, mỗi vòng có diện tích S = 100 quay đều với tốc độ  quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ như hình bên.

a) Dòng điện được tạo ra theo hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Tại vị trí khung dây như hình vẽ thì từ không qua khung dây bằng không.
c) Từ thông cực đại qua khung dây là 10 Wb.

d) Suất điện động hiệu dụng trong khung dây là 



[image: Diagram of a house with rocks around it

Description automatically generated]Câu 4: Radon  là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố uranium, thorium và radium trong đá và đất. Khí radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như trong hình vẽ bên. Lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao, trong một khoảng thời gian dài có thể tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Người ta ước tính sự xâm nhập và tích tụ của radon trong các ngôi nhà, cứ 15 ngôi nhà thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao, đạt hoặc vượt quá   trong mỗi lít không khí. Cho biết chu kì bán rã của radon là 3,82 ngày.
a) Cách đơn giản giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà là mở cửa để không khí lưu thông.

b) Hằng số phóng xạ của radon là 

c) Một gam radon có độ phóng xạ là 


d) Có  nguyên tử khí radon trong mỗi không khí thì độ phóng xạ của nó đạt mức 


Phần III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

	Câu 1: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 340 kJ/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 500 g nước đá ở 0 là bao nhiêu kJ?



	Câu 2: Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả nó vào một nhiệt lượng kế chứa 900 g nước ở nhiệt độ 18. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước tăng lên đến 23. Biết rằng nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với nhiệt lượng kế và môi trường xung quanh. Nhiệt độ của lò nung là bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.)
	Câu 3: Một mol khí ở điều kiện tiêu chuẩn có thể tích là bao nhiêu L?


	Câu 4: Biết năng lượng liên kết của hạt nhân  là 208 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là bao nhiêu MeV/nucleon? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số có nghĩa.)


[bookmark: bookmark=id.3ndwwsy][bookmark: bookmark=id.2o8z3xc][bookmark: bookmark=id.13e9e55]	Câu 5: Một dòng điện có biểu thức (t tính bằng s). Trong khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu (t = 0) đến thời điểm t = , điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn là bao nhiêu C? (Kết quả làm tròn đến một chữ số có nghĩa.)









	Câu 6: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng  Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử  và số nguyên tử  có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi  là chất phóng xạ với chu kì bán rã 5 730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử  và số nguyên tử  có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của  trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của  trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.)





ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 2
[bookmark: bookmark=id.40t2srz][bookmark: bookmark=id.2fyd2zs][bookmark: bookmark=id.1gtfa46]Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Phát biểu nào sau đây về cấu trúc của vật chất là không đúng?
A. Vật chất được cấu tạo bởi các hạt rất nhỏ gọi là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.
C. Các phân tử có cùng khối lượng và kích thước.
D. Khoảng cách giữa các phân tử khác nhau đối với chất khí, chất lỏng và chất rắn.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Nhiệt kế y tế có phạm vi đo từ 35  đến 42 hay từ 308 K đến 315 K.




[bookmark: _Hlk174516303]B. Nhiệt kế y tế có phạm vi đo từ 35 đến 42 hay từ 70 đến 84 

C. Nhiệt độ bề mặt Mặt Trời khoảng 6 000 K hay 6 273 
D. Khi nói nhiệt độ ngoài trời đo được là 77 thì phải hiểu đó là 77 K.
Câu 3. Trường hợp nào sau đây nội năng của vật thay đổi do thực hiện công?
A. Vật nóng lên do nhận bức xạ nhiệt.
B. Thanh sắt nóng lên do tiếp xúc với nguồn nhiệt.
C. Viên nước đá tan chảy khi đưa ra khỏi tủ lạnh.
D. Không khí trong săm xe nóng lên do lốp xe ma sát với mặt đường.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng?
A. Lực phân tử chỉ đáng kể khi các phân tử ở rất gần nhau.
B. Lực hút phân tử có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn lực đẩy phân tử.
C. Càng gần nhau thì lực hút càng chiếm ưu thế.
D. Lực hút phân tử có thể bằng lực đẩy phân tử.
Câu 5. Đồ thị nào sau đây biểu diễn định luật Charles?
[image: A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence]
[bookmark: bookmark=id.4jcsjsh][bookmark: bookmark=id.2yi2u0a][bookmark: bookmark=id.1dnd483]A. (1) và (2).	B. (1) và (3).	C. (3) và (4).	D. (2) và (3).


Câu 6. Các phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng?
A. Tất cả các quá trình biến đổi trạng thái đều hấp thu năng lượng từ môi trường ngoài.
B. Tất cả các quá trình biến đổi trạng thái đều toả năng lượng ra môi trường ngoài.
C. Quá trình biến đổi trạng thái không phụ thuộc vào cách biến đổi mà chỉ phụ thuộc vào trạng thái đầu và trạng thái cuối.
D. Tất cả các quá trình biến đổi trạng thái xảy ra một cách tức thời.





Câu 7. Tại một bệnh viện, khí oxygen được đựng trong các bình chứa có áp suất  và nhiệt độ .  khí oxygen trong bình sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu được đưa ra ngoài môi trường phòng có nhiệt độ  và áp suất ?




A.  	B. 	C.  	D. 
Câu 8. Một quan sát viên đi ngang qua một quả cầu tích điện đứng yên. Thiết bị mà người này mang theo sẽ ghi nhận sự tồn tại của
A. chỉ có điện trường.	B. chỉ có từ trường.
C. điện trường và từ trường.	D. hoặc từ trường hoặc điện trường.





Câu 9. Một đoạn dây dẫn dài  đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với véc tơ cảm ứng từ  một góc . Biết dòng điện qua dây là , cảm ứng từ . Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn:




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Một khung dây phẳng có dòng điện đi qua được đặt trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây cắt qua các đường sức từ. Khung dây sẽ quay cho đến khi mặt phẳng khung dây
A. song song với đường sức từ.
B. vuông góc với đường sức từ.

C. nghiêng góc  với đường sức từ.
D. song song hoặc vuông góc với đường sức từ, phụ thuộc vào chiều dòng điện.
Câu 11. Phát biểu nào sau đây về từ thông là không đúng?
A. Khi đặt diện tích  vuông góc với các đường sức từ, nếu  càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.
B. Đơn vị của từ thông là weber .
C. Giá trị của từ thông qua diện tích  cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.
D. Từ thông là đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.

Câu 12. Một khung dây dẫn ABCD chuyển động dọc theo hai đường  trong vùng từ trường đều MNPQ như hình sau. Dòng điện cảm ứng trong khung sẽ xuất hiện khi nào?
[image: A diagram of a rectangular object with a circle and a circle
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A. Khung đang chuyển động ở ngoài vùng MNPQ.
B. Khung đang chuyển động đến gần vùng MNPQ.
C. Khung đang chuyển động ở ngoài vào trong vùng MNPQ hoặc ở trong MNPQ ra ngoài.
D. Khung đang chuyển động ở trong vùng MNPQ.
Câu 13. Dụng cụ nào sau đây chỉ hoạt động với dòng điện xoay chiều?
A. Bóng đèn.	B. Động cơ điện.
C. Máy biến áp.	D. Chuông điện.

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ion ?
A. Có 17 proton, 18 electron và 18 neutron.
B. Có 18 proton, 19 electron và 17 neutron.
C. Có 17 proton, 18 electron và 35 neutron.
D. Có 35 proton, 36 electron và 17 neutron.






Câu 15. Biết khối lượng của proton; neutron; hạt nhân  lần lượt là ; ;  và . Năng lượng liên kết của hạt nhân xấp xỉ bằng




A.	B. 	C. 	D. 
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?
A. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là phản ứng toả năng lượng.
B. Điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là cần nhiệt độ rất cao.
C. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân nặng.
D. Phản ứng hạt nhân trên Mặt Trời chủ yếu là phản ứng nhiệt hạch.



Câu 17. Trong phóng xạ hạt nhân  biến đổi thành hạt nhân thì


A.. 		B. .


C. .	D. .





Câu 18. Một hạt nhân thực hiện một chuỗi phóng xạ ,và biến thành hạt nhân bền vững. Trong chuỗi phóng xạ này có bao nhiêu và được phát ra?




A. 7 phóng xạ , 4 phóng xạ .	B. 5 phóng xạ , 5 phóng xạ .




C. 10 phóng xạ , 8 phóng xạ .	D. 16 phóng xạ , 12 phóng xạ .

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một quả bóng khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên đến độ cao 10 m. Sau khi va chạm với mặt sân, thể tích quả bóng không thay đổi. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Lấy g = 10 m/.
[bookmark: bookmark1090]a) Ở độ cao 10 m, quả bóng không có nội năng.
[bookmark: bookmark1091]b) Trong quá trình rơi xuống, nội năng quả bóng giảm vì thế năng quả bóng giảm.
[bookmark: bookmark1092]c) Sau khi va chạm với mặt đất, nội năng quả bóng tăng lên 20 J.
[bookmark: bookmark1093]d) Sự thay đổi nội năng của quả bóng là thay đổi động năng trung bình của các phân tử mà không có thay đổi thế năng của các phân tử.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 2. Cho đồ thị biểu diễn hai quá trình biến đổi trạng thái của hai khối khí (1) và (2).
[bookmark: bookmark1094]a) Trong cả hai quá trình thể tích khối khí không đổi.

[bookmark: bookmark1095]b) Đồ thị mô tả hai quá trình đẳng áp.
[bookmark: bookmark1096]c) Ở quá trình (1) khối khí nhận công, ở quá trình (2) khối khí thực hiện công.


[bookmark: bookmark1097]d) Ở cùng một nhiệt độ, khối khí (1) có áp suất  lớn hơn áp suất của khối khí (2).

Câu 3. Loa điện động gồm một cuộn dây đặt trong từ trường của nam châm. Khi có dòng điện xoay chiều đi qua, cuộn dây sẽ dao động theo tần số dòng điện khiến màng loa dao động và phát ra âm thanh. Cho một dòng điện xoay chiều i = 5cos(250t) (mA) đi qua một chiếc loa điện động.
[bookmark: bookmark1098]a) Dao động của màng loa là một dao động điều hoà.
[bookmark: bookmark1099]b) Loa phát ra âm thanh có tần số 125 Hz.
[bookmark: bookmark1100]c) Nếu tăng biên độ dòng điện thì loa phát ra âm thanh lớn hơn.

[bookmark: bookmark1101]d) Nếu tăng tần số góc của dòng điện lớn hơn 40 000 rad/s thì loa phát ra hạ âm.

Câu 4. Trên các ngôi sao xảy ra phản ứng như sau: 




Trong đó: = 1,0073 amu; = 2,0141 amu; = 1,0087 amu; = 4,0015 amu.
[bookmark: bookmark1102]a) Phản ứng trên được gọi là phản ứng phân hạch.
[bookmark: bookmark1103]b) Để phản ứng trên xảy ra, cần nhiệt độ rất lớn.
[bookmark: bookmark1104]c) Mỗi phản ứng toả ra một năng lượng 23,1 MeV.
[bookmark: bookmark1105]d) Các ngôi sao tồn tại vĩnh viễn.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6).



 Câu 1: Một khối nhôm có khối lượng 0,5 kg và nhiệt độ C. Biết nhiệt độ nóng chảy của nhôm là 659; nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của nhôm lần lượt là 880 J/(kg.K) và  J/kg. Tính nhiệt lượng cần cung cấp (theo đơn vị kJ, kết quả làm tròn đến phần nguyên) để khối nhôm trên nóng chảy hoàn toàn.


Câu 2: Ở nhiệt độ bằng bao nhiêu trong thang đo Celsius, số chỉ trên thang đo Farenheit gấp đôi số chỉ trên thang đo Celcius? Biết T () = 1,8t () + 32.



Câu 3. Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 1 thì áp suất khối khí tăng thêm  áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là bao nhiêu ?
Câu 4. Tính nội năng của 5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 321 K theo đơn vị kJ. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.)

Câu 5. Một thanh kim loại L = 0,50 m; khối lượng m =10 g được treo cân bằng bởi hai lò xo giống nhau và nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,20 T như hình sau. Mỗi lò xo có độ cứng k = 5 N/m. Khi cho dòng điện có cường I chạy qua thanh với chiều như trên hình vẽ thì mỗi lò xo bị biến dạng một đoạn 2 cm so với trạng thái cân bằng trước đó. Lấy g = 10 m/. Cường độ dòng điện I có giá trị bao nhiêu A?

[image: A diagram of a diagram
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[bookmark: _Hlk174547637]Câu 6: Cơ thể người chứa khoảng 7 mg đồng vị phóng xạ . Giả sử mỗi giây có 2. hạt nhân này phân rã  và 40% năng lượng này bị hấp thụ bởi cơ thể. Cho biết : 



=39,964000 amu;  = 39,962384 amu; =5,485799.10-4 amu. Tính công suất hấp thụ này theo đơn vị nW. (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu thập phân).


ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 3
Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.)
Câu 1: Hiện tượng chất rắn chuyển trực tiếp sang thể hơi được gọi là
A. sự bay hơi.                 B. sự thăng hoa.               C. sự hoá hơi.                         D. sự ngưng kết.




Câu 2: Trộn nước đá ở  với nước sôi ở . Hình nào sau đây mô tả quá trình thay đổi nhiệt độ theo thời gian của hệ trên?             
[image: A diagram of a triangle and a triangle
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             A.                                               B.                                           C.                                       D.
Câu 3: Có hai nhiệt kế, một dùng thang Celsius, một dùng thang Kelvin để đo nhiệt độ của môi trường tại cùng một thời điểm. Số chỉ trên nhiệt kế Kelvin
A. tỉ lệ thuận với số chỉ trên nhiệt kế Celsius.
B. lớn hơn số chỉ trên nhiệt kế Celsius.
C. nhỏ hơn số chỉ trên nhiệt kế Celsius.
D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn số chỉ trên nhiệt kế Celsius.
Câu 4: Khi dùng kính hiển vi quan sát các hạt phấn hoa trên mặt nước, người ta thấy 
A. các phân tử nước chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. các nguyên tử nước chuyển động hỗn loạn không ngừng. 
C. các hạt phấn hoa chuyển động hỗn loạn không ngừng.
D. các nguyên tử, phân tử nước và các hạt phấn hoa chuyển động hỗn loạn không ngừng. 


Câu 5: Một khối lượng khí lí tưởng có áp suất ban đầu là  được làm tăng áp suất lên đến ở nhiệt độ không đổi. Biết rằng thể tích cuối cùng của khối khí là 4 L, thể tích ban đầu của khối khí là
        A. 3,75 L.			B. 5 L.			C. 12 L.		   D. 20 L.






Câu 6: Ở nhiệt độ , áp suất , khối lượng riêng chất khí là . Ở nhiệt độ , áp suất thì khối lượng riêng của chất khí là . Chỉ ra biểu thức đúng.
A. 

                   	B.                     


C.                  		D. 


Câu 7: Một bình kín chứa khí lí tưởng ở nhiệt độ . Nếu nhiệt độ tăng lên đến  thì áp suất khí trong bình sẽ
A. không đổi.                B. tăng gấp đôi.                  C. tăng gấp bốn lần.          D. tăng lên 1,27 lần.
Câu 8: Từ trường không tương tác với
A. điện tích đứng yên.                            				B. điện tích chuyển động.
C. nam châm vĩnh cửu.						D. dòng điện.
Câu 9: Một vòng dây tròn dẫn điện được nối với nguồn điện. Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến độ lớn cảm ứng từ tại tâm của vòng dây?
A. Hiệu điện thế của nguồn điện.                                        B. Khối lượng riêng của vòng dây.
C. Điện trở của vòng dây.                                                    D. Đường kính của vòng dây.



Câu 10: Một đoạn dây dẫn thẳng, dài , mang dòng điện  được đặt trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn . Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là
A. 0,01 T.			B. 0,02 T.			C. 0,03 T.                    D. 0,04 T.



Câu 11: Hai cuộn dây phẳng, tròn được đặt song song với nhau trong một từ trường đều. Cuộn dây thứ nhất có 20 vòng, bán kính . Cuộn dây thứ hai có 40 vòng, bán kính . Nếu từ thông qua cuộn dây thứ nhất là thì từ thông qua cuộn dây thứ hai có giá trị là




A. .          B. .                 C. .           D. .
Câu 12: Những hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn kín?
[image: A diagram of a circle and a rectangular object
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A. (1) và (3)                       B. (2) và (3)                   C. (2) và (4)                      D. (1) và (4)                       

Câu 13: Một dòng điện xoay chiều có cường độ . Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng .                    

B. Chu kì dòng điện là .

C. Tần số là .                                                        

D. Pha ban đầu của dòng điện là 

Câu 14: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân 


A. chứa cùng số proton  nhưng có số neutron  khác nhau. 


B. chứa cùng số proton và số khối . 


C. chứa cùng số neutron  nhưng có số proton  khác nhau. 


D. chứa cùng số khối  nhưng có số proton  khác nhau. 
Câu 15: Hạt nhân càng bền vững khi có 
A. số neutron càng lớn.                                 B. số proton càng lớn.
C. năng lượng liên kết càng lớn.                    D. năng lượng liên kết riêng càng lớn.






Câu 16: Biết khối lượng của proton; neutron; hạt nhân  lần lượt là  ;; và  . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân xấp xỉ  




      A. . 		B. . 		C. . 			D. . 
Câu 17: Trong phản ứng phân hạch và nhiệt hạch, không có sự bảo toàn 
A. điện tích.                                           B. số nucleon. 
C. năng lượng toàn phần.                      D. khối lượng tĩnh. 


Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân:  .Hạt nhân  là  




      A. . 				B. . 			C. . 					D. . 
Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 






Câu 1: Ban đầu, có  nước và đồng ở nhiệt độ . Cho biết nhiệt dung riêng của nước là , của đồng là ; nhiệt độ nóng chảy của đồng là .  


a) Để tăng nhiệt độ hai vật đến thì cần cung cấp một nhiệt lượng cho nước gấp lần nhiệt lượng cần cung cấp cho đồng. 



b) Khi hai vật giảm nhiệt độ từ đến  thì đồng toả ra nhiệt lượng lớn gấp lần nước.  
c) Nếu tiếp tục cung cấp các nhiệt lượng bằng nhau cho hai vật thì khi nước bắt đầu sôi, đồng cũng bắt đầu nóng chảy.  





d) Nếu thả đồng ở vào nước ở  thì nhiệt độ của hệ khi cân bằng  nhiệt xấp xỉ .
1 
Câu 2: Nồi áp suất là một thiết bị gia dụng trong gia đình, được sử dụng để ninh, hầm thực phẩm.  
a) Khi đun nóng, áp suất bên trong nồi luôn không đổi. 
b) Trong quá trình đun nóng, khối khí trong nồi có thể tích không đổi. 

c) Trong quá trình đun nóng, áp suất khí trong nồi lớn hơn áp suất khí quyển nên nước trong nồi sôi ở nhiệt độ cao hơn . 
d) Các nồi áp suất đều có van xả, để tránh trường hợp áp suất trong nồi lên cao quá mức có thể gây nguy hiểm.  
Câu 3: Vào năm 1865, nhà vật lí người Anh James Clerk Maxwell đã kết hợp các định luật điện và từ đã biết để xây dựng lí thuyết điện từ thống nhất và lần đầu tiên chứng minh sự tồn tại của sóng điện từ trên lí thuyết. 
a) Sóng điện từ gồm hai thành phần là điện trường và từ trường dao động theo phương vuông góc nhau. 
b) Điện trường trong sóng điện từ có các tính chất như điện trường do điện tích đứng yên  gây ra. 
c) Sóng điện từ là sóng ngang, chiều truyền sóng vuông góc với vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ. 
d) Ánh sáng là sóng điện từ. 




Câu 4: Đồ thị sau đây mô tả quá trình phân rã theo thời gian của  và . Cho biết tốc độ phân rã của  lớn hơn . 
[image: ]




a) Đường cong  mô tả sự phân rã của  và đường cong là của .  


b) Sau một chu kì phân rã, số hạt còn lại của  nhiều hơn .72 





c) Thời gian để số hạt còn lại của  nhỏ hơn .


d) Giả sử lúc Trái Đất mới hình thành, tỉ lệ  và  là bằng nhau. Hiện nay, tỉ lệ này vẫn không thay đổi.
Phần III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. 






Cần cho tối thiểu bao nhiêu gam nước đá ở  vào  nước ở  để thu được nước ở ? Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là , nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là , nhiệt dung riêng của nước là . (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.) 
Câu 2. 

Ở nhiệt độ bao nhiêu  thì động năng trung bình của các phân tử khí có giá trị gấp đôi so với động năng trung bình của chúng ở ? 
Câu 3. 

Một bình kín chứa khí ở  dưới áp suất 1 bar. Sau đó, bình được chuyển đến một nơi có nhiệt độ . Áp suất của khí trong bình tăng thêm bao nhiêu bar? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.) 
Câu 4. 


Các hạt khói trong không khí có căn bậc hai của tốc độ trung bình bình phương của các phân tử là ở nhiệt độ phòng . Tính khối lượng của các hạt khói này. (Yêu cầu trình bày kết quả với ba chữ số có nghĩa theo bậc độ lớn .) 
Câu 5. 



Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức (A). Biết rằng trong thời gian; dòng điện giảm từ giá trị  đến . Tần số của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu Hz? 
Câu 6. 
Phản ứng phân hạch: toả ra năng lượng 200 MeV. 





Phản ứng nhiệt hạch:  toả ra năng lượng 17,6 MeV. Cho hai mẫu  và  có khối lượng bằng nhau. Năng lượng toả ra của mẫu  lớn gấp bao nhiêu lần năng lượng toả ra của mẫu ? (Kết quả làm tròn đến ba chữ số có nghĩa.)
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ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 4
Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN  
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lí 1 nhiệt động lực học? 




A.. 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 2. Nhiệt kế thuỷ ngân không dùng để đo 
A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động. 
B. nhiệt độ của nước đá đang tan. 
C. nhiệt độ khí quyển. 
D. nhiệt độ cơ thể người. 
Câu 3. Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định? 




A.  hằng số. 	B.  hằng số.	C.  hằng số. 	D.  hằng số. 
Câu 4. Đặc điểm nào sau đây không phải của phân tử ở thể khí? 
A. Chuyển động không ngừng. 
B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 
C. Giữa các phân tử có khoảng cách. 
D. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. 
Câu 5. 


Một đoạn dây dẫn chiều dài , có dòng điện cường độ  chạy qua được đặt vuông góc với đường sức của một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ . Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn đây dẫn được tính bằng công thức nào sau đây? 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 6. Tương tác nào sau đây là tương tác từ? 
A. Tương tác giữa hai nam châm. 
B. Tương tác giữa một điện tích đứng yên và một nam châm. 
C. Tương tác giữa hai điện tích đứng yên. 
D. Tương tác giữa một điện tích đứng yên và một dòng điện. 
Câu 7. 




Một đường cong phẳng kín có diện tích , được đặt trong từ trường đều . Biết góc hợp bởi vectơ pháp tuyến với vectơ  là . Từ thông qua diện tích S được tính bằng công thức nào sau đây? 




A. . 	B. . 	C. . 	D..
Câu 8.	Theo thuyết tương đối của Einstein, một hạt chuyển động với tốc độ v thì có khối lượng m và năng lượng E. Gọi c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Năng lượng E và khối lượng m của hạt liên hệ theo hệ thức nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9.	Trong một hạt nhân  có bao nhiêu proton?
A. 3.	B. 4.	C. 7.	D. 10.
Câu 10.	Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước tinh khiết ở áp suất tiêu chuẩn được chia thành

A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với .

B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với .

C. 99 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với .

D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với .
Câu 11.	Trong quá trình đẳng nhiệt thì áp suất của một lượng khí xác định tỉ lệ
A. với căn bậc hai của thể tích của nó.	B.thuận với thể tích của nó.
C. nghịch với bình phương thể tích của nó. 	D. nghịch với thể tích của nó.

Câu 12.	Cường độ dòng điện của một dòng điện xoay chiều biến thiên theo phương trình  (A). Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị bằng bao nhiêu?




A..	B. .	C. .	D. .
Câu 13.	Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng nào sau đây là một sóng vô tuyến?




A..	B..	C. .	D. .

Câu 14.	Một chất phóng xạ có chu kìbán rã .Hằng số phóng xạ của chất này bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C..	D..



Câu 15.	Hạt nhân  có độ hụt khối là . Năng lượng liên kết của  bằng bao nhiêu?
A. 2,32 MeV.	B. 1,16 MeV.	C. 1,55 MeV.	D. 1,93 MeV.


Câu 16.	Trong kĩ thuật, động cơ nhiệt là loại động cơ chuyển đổi nhiệt năng thành cơ năng. Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt là đưa một tác nhân làm việc (thường là khí cháy) từ một trạng thái nhiệt độ cao hơn về một trạng thái nhiệt độ thấp hơn và một phần nhiệt lượng được cung cấp ban đầu cho tác nhân làm việc sẽ được chuyển đổi thành công cơ học. Giả sử trong chu trình làm việc của một động cơ nhiệt lí tưởng, khí cháy thực hiện một công bằng  và truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng bằng . Hiệu suất của động cơ đó là




A..	B..	C..	D..




Câu 17.	Một khung dây dẫn phẳng diện tích  được đặt cố định trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ  vuông góc với mặt phẳng khung. Trong khoảng thời gian; độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 lên đến. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn là




A..	B..	C..	D..

Câu 18.	Bảng sau cho biết độ phóng xạ thu được từ bốn nguồn phóng xạ.
	Nguồn phóng xạ
	Độ phóng xạ (phân rã/s)

	
	Ngày 1
	Ngày 2
	Ngày 3
	Ngày 4

	1
	100
	48
	27
	11

	2
	200
	142
	99
	69

	3
	300
	297
	292
	290

	4
	400
	202
	99
	48



Các phép đo được tiến hành vào lúc giữa trưa trong bốn ngày liên tiếp. Nguồn nào có chu kì bán rã lớn nhất?
A. Nguồn 1.	B. Nguồn 2.	C. Nguồn 3.	D. Nguồn 4.

Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.	Một học sinh đã làm thí nghiệm như sau:


Cho  nước (coi là 1 kg nước) ở vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo thời gian đun, học sinh đó ghi được các số liệu sau đây:


[bookmark: bookmark=id.2773tq8]- Để đun nóng nước từ đến  cần 18 phút.

[bookmark: bookmark=id.mce3y1]- Để cho  nước trong ấm hoá hơi khi sôi cần 23 phút.

Bỏ qua nhiệt dung của ấm, biết nhiệt dung riêng của nước là.


[bookmark: bookmark=id.36c1mlu]a) Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ 10 °C lên đến 100 °C là .

[bookmark: bookmark=id.1lhbwtn]b) Công suất của bếp điện là .


[bookmark: bookmark=id.45gzfhg]c) Nhiệt lượng cần cung cấp để hoá hơi  nước ở nhiệt độ sôi là .


[bookmark: bookmark=id.2km9pp9]d) Nhiệt hoá hơi riêng của nước ở  xấp xỉ.

[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 2: Một khối khí ban đầu được đặt ở điều kiện tiêu chuẩn (trạng thái A). Nén khí và giữ nhiệt độ không đổi đến trạng thái B. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi áp suất theo thể tích của khối khí được mô tả như hình bên.

a) Số mol của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn là .
b) Thể tích khí ở trạng thái B là 1,12 L.
c) Đường biểu diễn quá trình nén đẳng nhiệt là cung hyperbol AB.
d) Khi thể tích của khối khí là 1,4 L thì áp suất  của nó là 1,6 atm.

Câu 3: Sạc điện không dây ngày càng được sử dụng rộng rãi để sạc điện thoại, đồng hồ thông minh, máy hút bụi, ... Sạc điện không dây đã truyền điện từ nguồn điện đến điện thoại (hình dưới)
[image: A diagram of a wireless charger

Description automatically generated]
a) Sạc điện không dây hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) Cuộn dây dẫn được nối với pin điện thoại là cuộn sơ cấp.
c) Dòng điện nạp cho pin điện thoại di động là dòng điện xoay chiều.
d) Nhược điểm của sạc điện không dây là hiệu suất chuyển đổi năng lượng từ mặt sạc sang thiết bị không cao và tốc độ sạc chậm hơn so với công nghệ sạc có dây.




Câu 4: Trong các vụ thử hạt nhân, người ta thấy các đồng vị phóng xạ (có chu kì bán rã là 8,02 ngày đêm) lan ra trong khí quyển (đồng vị này có thể gây ra ung thư tuyến giáp trạng). Mưa sẽ làm các đồng cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó có trong sữa bò. Giả sử sau một vụ thử hạt nhân, người ta đo được độ phóng xạ của  trong sữa bò tại một trang trại là  Biết mức trần an toàn phóng xạ là 

a) Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ là 78 .


b) Đồng vị  phóng xạ beta trừ theo phương trình: .

c) Đồng vị  còn phát tia phóng xạ gamma nên có thể được "nhìn thấy" bởi các kĩ thuật hình ảnh y học hạt nhân.
d) Sau thời gian tối thiểu 126 ngày đêm, sữa bò tại trang trại đó mới đạt mức an toàn cho phép. 

[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một lượng khí lí tưởng thực hiện bốn quá trình như hình bên. Trong quá trình nào, áp suất của khí không đổi?







Câu 2: Một cốc nhôm có khối lượng 100 g chứa 300 g nước ở nhiệt độ . Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa đồng có khối lượng 75 g vừa lấy ra khỏi nồi nước sôi . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, đồng và nước lần lượt là  và  Nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu  ? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.)


Câu 3: Hạt nhân  có năng lượng liên kết là 1784 MeV . Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  là bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân).
Câu 4: Một hệ kín nhận 200 kJ năng lượng nhiệt ở thể tích không đổi. Sau đó, nó giải phóng 100 kJ năng lượng nhiệt đồng thời có một công 50 kJ thực hiện lên nó ở áp suất không đổi. Nếu có một quá trình đoạn nhiệt (không trao đổi nhiệt) để đưa ra hệ trở về trạng thái ban đầu, thì công thực hiện bởi hệ trong quá trình đó có độ lớn bằng bao nhiêu kJ?




Câu 5: Một vòng dây dẫn kín, phẳng có diện tích . Vòng dây được đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây một góc  và có độ lớn là . Từ thông qua vòng dây là bao nhiêu  ?










Câu 6: Hạt nhân  phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân Y bền vững. Ban đầu  có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm  (năm) và  (năm), tỉ số giữa số hạt nhân  còn lại trong mẫu và số hạt nhân  đã sinh ra có giá trị lần lượt là  và . Tính chu kì bán rã của chất phóng xạ .



ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 5
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18 . Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[image: A diagram of a container

Description automatically generated with medium confidence]Câu 1: Các bình trong hình đều đựng cùng một lượng nước đủ lớn. Để cả ba bình vào trong phòng kín. Sau một tuần lượng nước trong các bình thay đổi thế nào?
A. Bình A còn ít nhất.
B. Bình  còn ít nhất.
C. Bình C còn ít nhất.
D. Cả ba bình vẫn bằng nhau.

Câu 2: Trong trường hợp nào dưới đây, sự biến đổi nội năng của vật không phải do thực hiện công?
A. Mài dao.		B. Đóng đinh.		C. Khuấy nước.		D. Nung sắt trong lò.
Câu 3: Hình bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của chất X. Nhận xét nào sau đây không đúng?
[image: A graph with lines and numbers

Description automatically generated]

A. Nhiệt độ nóng chảy của chất X là  .

B. Nhiệt độ sôi của chất X là  

C. Ở nhiệt độ , chất X tồn tại ở thể lỏng và khí.

D. Ở nhiệt độ  chất X tồn tại ở cả thể rắn, lỏng và khí (hơi).
Câu 4: Phản ứng vật chất ở thể khí không có tính chất nào sau đây?
A. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
B. Chuyển động hỗn loạn.
C. Chuyến động không ngừng.
D. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng.

Câu 5: Đường đẳng nhiệt trong hệ toạ độ  có dạng
A. đường thẳng song song với trục hoành.
B. đường thẳng song song với trục tung.
C. đường hyperbol.
D. đường thẳng kéo dài đi qua gốc tọa độ.
Câu 6: Trong quá trình biến đổi đẳng áp của một lượng khí xác định, nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Thể tích tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Thể tích tỉ lệ nghịch với áp suất.
C. Thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Thể tích tỉ lệ thuận với áp suất.







Câu 7: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế được L khí  ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi thể tích của lượng khí trên ở áp suất  và nhiệt độ bằng bao nhiêu?
A. L.		B.L.		C. L.			D. L.
Câu 8: Từ trường của Trái Đất mạnh nhất ở khu vực nào sau đây?
A. Vùng xích đạo.
B. Đỉnh núi Everest.
C. Vực thẳm Challenger (nơi sâu nhất dưới lòng đại dương).
D. Vùng Bắc Cực và Nam Cực.
Câu 9: Từ thông có đơn vị là
A. Tesla (T).		B. Volt (V).		C. Weber .		D. Ampe .
Câu 10: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây?
A. Tần số biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
C. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian và cường độ không đổi.
Câu 11: Hình nào dưới đây không đúng khi biểu diễn hướng của véctơ cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài vô hạn gây ra tại điểm M ?
[image: A black and white diagram of a line with letters and numbers

Description automatically generated with medium confidence]

Câu 12: Thiết bị nào sau đây không hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ?
A. Đàn guitar điện.		B. Máy biến áp.		C. Bếp từ.		D. Đàn vĩ cầm.






Câu 13: Một đoạn dây dẫn có chiều dài 0,8 m đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vectơ cảm ứng từ  một góc 60o. Biết dòng điện có cường độ 20 A và dây dẫn chịu một lực từ có độ lớn 2.10-2 N. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ  là
A. 0,81.10-3 T.	B. 10-3 T.	C. 1,44.10-3 T.	D. 1,62.10-3 T.
Câu 14: Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân?
A. Số khối.	B. Độ hụt khối.
C. Năng lượng liên kết.	D. Năng lượng liên kết riêng.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch?
[bookmark: bookmark=id.l4tn7c]A. Cả hai loại phản ứng này đều là phản ứng toả năng lượng.
[bookmark: bookmark=id.354h5v5]B. Con người đã chủ động tạo ra được hai phản ứng này.
[bookmark: bookmark=id.1k9rg2y]C. Các hạt nhân sản phẩm bền vững hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.
[bookmark: bookmark=id.449eyqr]D. Một phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn hơn một phản ứng phân hạch.




Câu 16: Trong các hạt nhân: ,, và , hạt nhân bền vững nhất là




A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Khi một nguyên tử phóng xạ phát ra một hạt alpha, hạt nhân của nó mất đi
A. 1 proton.	B. 1 proton và 1 electron.
C. 2 proton và 2 electron.	D. 2 proton và 2 neutron.



Câu 18: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là và . Ban đầu, hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là



[bookmark: bookmark=id.2jep8yk]A.  .	B. 8.	C. .	D. .

[bookmark: bookmark=id.1xoxc1z][bookmark: bookmark=id.3ijn1u6][bookmark: bookmark=id.yjzj6d]Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Bảng sau đây cho biết sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi lại vào một ngày mùa đông.
	Thời gian (giờ)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (oC)
	12
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	13



a) [bookmark: bookmark=id.4hokups]Nhiệt độ lúc 4 giờ là 13 oC.
b) [bookmark: bookmark=id.2wtv4xl]Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 1 giờ.
c) [bookmark: bookmark=id.1bz5f5e]Lúc 16 giờ, nhiệt độ tương ứng là 20 K.
d) [bookmark: bookmark=id.3vysxt7]Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày là 281 K.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]Câu 2: Một khối khí đang ở trạng thái (1) có nhiệt độ 873 K được biến đổi theo chu trình như hình bên dưới. Đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là một phần của đường hyperbol.
a) [bookmark: bookmark=id.2b43810]Quá trình từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng nhiệt.
b) [bookmark: bookmark=id.q9di8t]Quá trình từ trạng thái (3) sang trạng thái (1) là quá trình đẳng áp.
c) [bookmark: bookmark=id.3a910wm]Ở trạng thái (2), khối khí có thể tích 4 L.
d) [bookmark: bookmark=id.1pebb4f]Ở trạng thái (3), khối khí có nhiệt độ 27 °C.


Câu 3: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình sau.
[image: A graph of a function

Description automatically generated]
a) [bookmark: bookmark=id.49dyts8]Trong 1 s, dòng điện đổi chiều 100 lần.
b) 
[bookmark: bookmark=id.2oj9401]Cường độ dòng điện cực đại có giá trị  .
c) 
[bookmark: bookmark=id.13oje7u]Biểu thức cường độ dòng điện là.
d) [bookmark: bookmark=id.3no6wvn]Giá trị tuyệt đối của cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ dòng điện hiệu dụng lần thứ 2 025 tại thời điểm t = 10,124 s.



Câu 4: Tàu ngầm hạt nhân sử dụng năng lượng phân hạch . Biết mỗi phản ứng phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Công suất của lò là 400 MW. Nhiên liệu uranium sử dụng được làm giàu đến 35% (nghĩa là  chiếm 35% khối lượng nhiên liệu). Cho biết số Avogadro  mol-1.
a) [bookmark: bookmark=id.22th73g]Năng lượng toả ra của mỗi phản ứng là 3,2.10-17 J.
b) [bookmark: bookmark=id.hyrhb9]Năng lượng do lò phản ứng toả ra trong mỗi giây là 100 MJ.
c) [bookmark: bookmark=id.31yezz2]Khối lượng 235U tiêu thụ trong mỗi giây là 1,23 mg.
d) [bookmark: bookmark=id.1h3pa6v]Khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trong mỗi ngày là 4,82 kg.
Phần III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cung cấp nhiệt lượng 2 J cho một khối khí đựng trong một xilanh kín đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pit-tông đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pit-tông và xilanh có độ lớn là 20 N, coi pit-tông chuyển động thẳng đều. Độ biến thiên nội năng của khối khí đó bằng bao nhiêu J?
[image: ]








[image: A diagram of a function

Description automatically generated]Câu 2: Dùng chùm laser có công suất 10 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Nhiệt độ ban đầu của khối thép là , nhiệt dung riêng của thép là nhiệt nóng chảy riêng của thép là , nhiệt độ nóng chảy của thép là . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là bao nhiêu phút? (Kết quả lấy bốn chữ số có nghĩa).

Câu 3: Một khối khí có quá trình biến đổi trạng thái như hình bên. Biết áp suất của khối khí ở trạng thái (1) là  Áp suất của khối khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu atm? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.)

[image: A diagram of a line with a circle and a circle

Description automatically generated with medium confidence]




Câu 4: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài  bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang, khối lượng của một đơn vị chiều dài dây MN là . Biết cảm ứng từ có chiều như hình bên, độ lớn  Lấy . Lực căng dây treo bằng 0. Giá trị cường độ dòng điện trong dây dẫn bằng bao nhiêu A? (Kết quả làm tròn đến ba chữ số có nghĩa.)




Câu 5: Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân  lần lượt là 1,00728 amu; 1,00867 amu và 11,99671 amu. Cho  Năng lượng liên kết của hạt nhân C bằng bao nhiêu ? (Kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân.)


Câu 6: Một bệnh nhân được điều trị bằng đồng vị phóng xạ phát ra tia  để tiêu diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu làphút. Cứ sau 5 tuần, bệnh nhân lại phải tiếp tục xạ trị với cùng một lượng tia y. Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ là T = 70 ngày và nguồn đồng vị vẫn là nguồn đã sử dụng từ đầu. Thời gian xạ trị lần 3 bằng bao nhiêu phút?
ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 6
Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thi sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cách nào sau đây có thể tạo ra nước ở ?


A. Hòa 1 kg nước đá ở  với 1 kg hơi nước ở .


B. Hòa 1 kg nước đá ở  với 1 kg nước ở .


C. Hòa1 kg nước ở với 1 kg hơi nước ở .


D. Hòa 1 kg nước ở  với 1 kg nước ở .

Câu 2: Một khối khí dãn nở thêm 1 L ở áp suất không đổi  Trong quá trình này, khối khí nhận thêm nhiệt lượng 500 J. Độ biến thiên nội năng của khí lí tưởng là


A. .			B. .


C. .			D. .




Câu 3: Một viên nước đá ở  được cung cấp nhiệt lượng không đổi theo thời gian để tăng nhiệt độ lên đến . Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là , của nước là . Đồ thị nào sau đây mô tả đúng diễn biến của quá trình?
[image: A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence]
[image: A graph of a mathematical equation

Description automatically generated with medium confidence]


Câu 4: Hàng nào trong bảng sau mô tả đúng chuyển động của các nguyên tử đồng trong một khối đồng và chuyển động của các phân tử không khí ở nhiệt độ phòng?
	Hàng
	Chuyển động của các nguyên tử đồng
	Chuyển động của các phân tử không khí

	1
	Đứng yên
	Dao động

	2
	Dao động
	Chuyển động hỗn loạn

	3
	Dao động
	Dao động

	4
	Chuyển động hỗn loạn
	Chuyển động hỗn loạn


A. Hàng 1.		B. Hàng 2.		C. Hàng 3.		D. Hàng 4.
Câu 5: Hình bên dưới mô tả một quá trình đẳng nhiệt.
[image: A graph of a curve

Description automatically generated]

Đồ thị nào sau đây mô tả sự biến thiên của áp suất p (trục tung) theo  (trục hoành), trong đó V là thể tích?
[image: A two angles of a triangle

Description automatically generated with medium confidence]





Câu 6: Khí trong xilanh của động cơ diesel có thể tích được nạp ban đầu là  nhiệt độ  và áp suất  Sau khi nén khí đến thể tích  thì nhiệt độ khí tăng đến  Áp suất trong xi lanh lúc này gần giá trị nào nhất?




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 7: Áp suất của một khối khí tác dụng lên thành bình không phụ thuộc vào
A. nhiệt độ của khối khí.			B. mật độ phân tử khí.		
C. khối lượng phân tử khí.			D. hình dạng của bình.


[image: A diagram of a circle with arrows and a circle with a circle and a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a circle with a

Description automatically generated]Câu 8: Cho một vòng dây tròn mang dòng điện  đặt cạnh một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện  như hình bên. Xét điểm M là tâm của vòng tròn dây. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vectơ cảm ứng từ tại M do dòng điện  gây ra có chiều hướng từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ.

B. Vectơ cảm ứng từ tại M do dòng điện  gây ra có chiều hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ.


C. Với các giá trị cường độ dòng điện  và  thích hợp thì độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại M có thể bằng 0.	
D. Nếu đồng thời đổi chiều dòng điện trong dây dẫn thẳng và trong vòng dây thì vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M có chiều không đổi.
Câu 9: Một dây dẫn thẳng dài đặt trong từ trường. Lực từ tác dụng lên dây dẫn có độ lớn cực đại khi góc giữa dây dẫn và vectơ cảm ứng từ là




A. 				B. 				C. 				D. 
[image: A black arrows with a white triangle

Description automatically generated with medium confidence]Câu 10: Cho các đoạn dây dẫn mang dòng điện như hình bên. Các cặp dây dẫn hút nhau là:
A. (1) và (2); (3) và (4).	B. (1) và (4); (2) và (3).
C. (2) và (4); (1) và (3).	D. (1) và (3); (1) và (4).
Câu 11: Khi bầu trời có sét, xuất hiện một số tạp âm (tiếng sột soạt) ở loa của một số thiết bị như máy thu thanh, … Nguyên nhân là do đâu?
A. Tiếng sấm làm cho màng loa rung động theo.
B. Điện từ trường do tia sét tạo ra gây nên dòng điện cảm ứng trong các mạch điện khiến xuất hiện tạp âm trong loa.
C. Ánh sáng của tia sét quá mạnh khiến loa bị nhiễm tạp âm.
D. Không khí bị dãn nén liên tục tạo nên tạp âm trong loa.

Câu 12: Mạng điện trong nhà có điện áp hiệu dụng 220 V và cung cấp dòng điện xoay chiều cho một ấm đun nước bằng điện. Điện năng mà dòng điện cung cấp trong 10 phút là




A. 		B. 		C. 		D. 



Câu 13: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng thứ tự liên hệ giữa vectơ cường độ điện trường  vectơ cảm ứng từ  và vectơ vận tốc  của sóng điện từ?






































Câu 14. Cho bảng sau:
	Nguyên tử
	Số proton
	Số neutron
	Số khối

	
	
	10
	10
	20

	
	
	10
	12
	22

	
	
	11
	13
	24

	
	
	12
	12
	24

	
	
	13
	14
	27


Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học là: 








A.  và  	B.  và  	C.  và 	 D.  và 
Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Hạt nhân có số khối càng lớn thì năng lượng liên kết riêng càng lớn. 
B. Phản ứng phân hạch tỏa năng lượng và phản ứng tổng hợp hạt nhân thu năng lượng. 
C. Hạt nhân nhẹ thì bền vững hơn hạt nhân trung bình. 
D. Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng. 



Câu 16. Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân  lần lượt là 1,00728 amu; 1,00867 amu và 234,99342 amu. Cho . Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  theo đơn vị MeV là:
A. 1785; 7,6. 	B. 7,6; 1785. 	C. 8,6; 2021.	D. 2021; 8,6. 
Câu 17. Caesium 137 là chất phóng xạ được thoát ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl do sự cố phóng xạ xảy ra vào năm 1986. Chu kì bán rã của Caesium 137 là 28 năm. Ngay sau vụ nổ, người ta đo được độ phóng xạ cách nhà máy 30 km là 50 kBq trên mỗi mét vuông. Hỏi vào năm nào thì độ phóng xạ này giảm còn 1 kBq trên mỗi mét vuông?
A. 2000. 	B. 2024. 	C. 2144. 	D. 2500. 




Câu 18. Một hạt nhân  sau khi phân rã, phát ra một hạt  và một hạt thì trở thành hạt nhân X. Hạt nhân  là




A. .	 B. . 	C. . 	D. . 
Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


Câu 1. Một ấm đun nước có ghi 220 V, 3 kW đang chứa 1,8 lít nước ở . Khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220 V, cần 4 phút để khối nước tăng nhiệt độ đến . Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3 MJ/kg.

a) Nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước để nhiệt độ của nó tăng lên đến  là 604 800 J. 
b) Công suất có ích của ấm là 3 kW, hiệu suất của ấm là 100%. 
c) Sau khi nước sôi, nếu tiếp tục đun 4 phút với công suất như cũ sẽ làm hơi hoàn toàn 0,26 L nước. 
d) Tổng nhiệt lượng cần cung cấp cho khối nước từ lúc bắt đầu đun nóng đến khi hơi hóa hoàn toàn 1,8 L nước là 4 744,8 kJ. 
[image: A graph of a function
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Câu 2. Hình bên mô tả các quá trình biến đổi của một khối khí.
a) Số mol của khối khí này xấp xỉ 1,8. 

b) Ta có thể dùng công thức  để tính áp suất của khối khí tại A. 
c) Áp suất của khối khí tại A xấp xỉ 174,5 kPa. 

d) Thể tích khối khí tại B xấp xỉ . 


Câu 3. Mạch điện trong hình sau được sử dụng để chế tạo một "cân từ" có thể xác định trọng lượng các vật. Vật khối lượng m được treo tại trọng tâm của thanh ngang nằm trong một từ trường đều hướng thẳng vào mặt phẳng hình vẽ và có độ lớn B = 1,5 T. Hiệu điện thế của nguồn điện có thể điều chỉnh để làm thay đổi cường độ dòng điện trong mạch và có giá trị tối đa là 17,5 V. Thanh nằm ngang có độ dài L = 60 cm và được làm bằng vật liệu cực nhẹ. Nó được nối với nguồn điện bởi hai dây dẫn treo thẳng đứng rất mảnh, không chịu được lực căng. Toàn bộ trọng lượng của vật treo phải được cân bằng bởi lực từ tác dụng lên thanh. Một điện trở  được mắc nối tiếp với thanh và điện trở của phần còn lại trong mạch điện nhỏ hơn nhiều so với giá trị này. Lấy .
[image: A diagram of a wire

Description automatically generated]

a) Dòng điện trong mạch phải thỏa mãn công thức . 
b) Điểm A nối với cực dương, điểm B nối với cực âm của nguồn điện. 
c) Khối lượng lớn nhất mà thiết bị này có thể cân được là 20 g.

[bookmark: bookmark=id.486ed1j]d) Nếu đảo chiều từ trường  thì để “cân từ” hoạt động được, phải đảo hai cực A, B của nguồn điện.
Câu 4: Phương trình sau đây mô tả phản ứng tổng hợp hai hạt nhân deuterium:



 +  →  



Biết khối lượng của các hạt nhân:  = 2,01410 amu;  = 3,01603 amu;   = 1,00866 amu. Cho 1 amu = 931,5 MeV/c2.
[bookmark: bookmark=id.2nbon9c]a) Khối lượng sau phản ứng lớn hơn khối lượng trước phản ứng một lượng 0,00351 amu.
[bookmark: bookmark=id.12gyxh5]b) Phản ứng này toả năng lượng 3,269565 MeV.

[bookmark: bookmark=id.3mgmg4y]c) Cần 3,823. phản ứng mỗi giây để tạo công suất 200 MW.
[bookmark: bookmark=id.21lwqcr]d) Phản ứng trên chỉ có thể xảy ra ở điều kiện chuẩn trên Trái Đất.
[bookmark: bookmark=id.30quj8d][bookmark: bookmark=id.1fw4tg6][bookmark: bookmark=id.gr70kk]
Phần III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1: Thang đo của một nhiệt kế chất lỏng trong thuỷ tinh là thang đo tuyến tính, nghĩa là độ dãn nở của cột chất lỏng dọc theo thang tỉ lệ thuận với độ tăng nhiệt độ. Một nhiệt kế như vậy có phạm vi đo từ -  đến  và có chiều dài thang đo tương ứng là 240 mm. Khi nhiệt độ của nhiệt kế tăng từ  đến  1 thì đầu cột chất lỏng trong ống dịch chuyển một đoạn bao nhiêu mm?


Câu 2: Một hộp có kích thước 2 m x 2 m x 3 m đang ở nhiệt độ . Cho biết khối lượng riêng và khối lượng mol của không khí lần lượt là   và 29 g/mol. Tính nội năng của khối không khí trong hộp. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên theo đơn vị kJ.)


Câu 3: Tính động năng trung bình của một phân tử ở nhiệt độ 2 400 K theo đơn vị eV (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân). Cho biết hằng số Boltzmann trong hệ SI bằng 1,38. J/K, 1eV = 1,6. J.






Câu 4: Một bình có thể tích 0,004  chứa khí helium ở áp suất 1,6. Pa và nhiệt độ . Người ta bơm khí helium vào các quả bong bóng, mỗi bong bóng chứa đầy khí helium thì có thể tích 0,035 , áp suất 1,2. Pa và nhiệt độ . Hỏi bình này có thể bơm bao nhiêu quả bong bóng?
Câu 5: Trong y học, người ta dùng từ trường tác động lên một số vùng trong não, tạo ra dòng điện để chữa trị các bệnh về thần kinh (TMS - Transcranial Magnetic Stimulation). Bằng phương pháp này, người ta tạo ra một từ trường biến thiên 0,80 T trong 0,080 s tại một vùng mô có bán kính 0,12 cm. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vùng này bằng bao nhiêu µV? (Kết quả làm tròn đến ba chữ số có nghĩa.)

Câu 6: Để xác định lượng nước trong một bồn chứa nước, người ta bơm vào bồn nước đồng vị sodium có độ phóng xạ 1,6.Bq và chu kì bán rã 15 giờ. Sau thời gian 30 giờ, người ta trích ra 100 mL nước và đo được độ phóng xạ của mẫu này là 2 Bq. Thể tích nước trong bồn chứa bằng bao nhiêu L?
[bookmark: bookmark=id.3zvsc3z][bookmark: bookmark=id.2f12mbs][bookmark: bookmark=id.u6cwjl]
[bookmark: bookmark=id.4day830][bookmark: bookmark=id.1tbapf7][bookmark: bookmark=id.3e60f7e]ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 7
Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là
[bookmark: bookmark=id.2sg8iat][bookmark: bookmark=id.17lisim]	A. nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn.
[bookmark: bookmark=id.3rl6b6f]B. nhiệt lượng cần thiết để 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
[bookmark: bookmark=id.26qgle8]C. nhiệt lượng cần thiết để 1 g chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ phòng.
D. nhiệt lượng cần thiết để một mẫu chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
Câu 2: Một lượng khí trong túi nylon kín được làm lạnh. Điều gì xảy ra với các phân tử khí lúc này?
[bookmark: bookmark=id.lvqvm1][bookmark: bookmark=id.35vee9u]A. Chúng chuyển động nhanh hơn và ở gần nhau hơn.
[bookmark: bookmark=id.1l0oohn]B. Chúng chuyển động nhanh hơn và ở xa nhau hơn.
[bookmark: bookmark=id.450c75g]C. Chúng chuyển động chậm hơn và ở gần nhau hơn.
D. Chúng chuyển động chậm hơn và ở xa nhau hơn.






Câu 3:  là đồng vị phóng xạ phát ra hạt alpha và biến đổi thành hạt nhân chì . Biết  có chu kì bán rã là 138,4 ngày. Nếu ban đầu có một mẫu chất thì sau một năm (365 ngày), tỉ số giữa số hạt nhân  và số hạt nhân  có trong mẫu là bao nhiêu?
	A. 0,13.		B. 1,16			C. 5,22			D. 6,40
Câu 4: Từ thông gửi qua mặt giới hạn của một khung dây biến thiên theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị trong hình sau.
[image: A graph with a line
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Độ lớn suất điện động trung bình xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,8 s là
[bookmark: bookmark=id.zawrl2]	A. 0.	B. 12,5 V.	C. 6,25 V.	D. 2,5 V.

[image: A line graph with letters

Description automatically generated]Câu 5: Ẩn nhiệt nóng chảy là nhiệt lượng cần cung cấp để một mẫu chất rắn kết tinh chuyển hoàn toàn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy của nó. Giả sử người ta đun nóng chảy hoàn toàn một mẫu chất rắn kết tinh rồi để mẫu chất lỏng nóng đó nguội đi. Ở đoạn nào của đồ thị trong hình bên, ẩn nhiệt nóng chảy được giải phóng?
[bookmark: bookmark=id.3jaka8v]A. Đoạn MN.		B. Đoạn NP.
[bookmark: bookmark=id.1yfukgo]C. Đoạn PQ. 		D. Đoạn QR.


Câu 6: Một sóng điện từ lan truyền trong không gian với tốc độ c và bước sóng . Tần số của sóng điện từ đó được xác định bởi công thức nào sau đây?




[bookmark: bookmark=id.4ifi34h]A. .		B. . 		C. .		D. .


Câu 7: Một hạt nhân X phóng xạ có phương trình phản ứng: . So với hạt nhân mẹ X, hạt nhân con Y có nhiều hơn một
A. proton. 		B. neutron.		C. nucleon.		D. electron.
Câu 8: Hạt nhân của một đồng vị lithium có số nucleon là 7 và số proton là 3. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng cấu trúc của một nguyên tử thuộc đồng vị lithium trên?
[image: ]
A. (1). 					B. (2).					C. (3).					D. (4).
Câu 9: Độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không phụ thuộc vào
A. cường độ dòng điện.	B. độ lớn cảm ứng từ.
[bookmark: bookmark=id.2xksdca][image: A diagram of a curve

Description automatically generated]C. độ dài đoạn dây dẫn.	D. đường kính của đoạn dây dẫn.
Câu 10: Một khối khí thực hiện một chu trình biến đổi trạng thái khép kín như hình bên. (Những) quá trình biến đổi nào tuân theo định luật Boyle? 


A. AB.	B. B	C.



C. CA.	D. AB và CA.

Câu 11: Nội dung nào sau đây không chính xác?
[bookmark: bookmark=id.1cq2nk3]A. Khi hơi nước trong không khí ngưng tụ, năng lượng nhiệt được giải phóng ra môi trường xung quanh.
[bookmark: bookmark=id.3wpq67w]B. Những giọt nước bám ngoài thành cốc nước đá là vì không khí ẩm ở gần thành cốc bị làm lạnh đột ngột, khiến hơi nước trong không khí ngưng tụ.
[bookmark: bookmark=id.2bv0gfp]C. Sương mù xuất hiện vì có quá nhiều hơi nước trong không khí nhưng chúng không thể ngưng tụ hoặc ngưng kết được, do những điều kiện nhất định.

[bookmark: bookmark=id.r0aqni]D. Vào những ngày rét dưới , hơi nước trong không khí sẽ ngưng kết thành thể rắn, xốp, có màu trắng gọi là sương muối.
[image: A diagram of a rectangular rectangle and a rectangle with text

Description automatically generated]Câu 12: S là một nguồn chất phóng xạ phát ra tia alpha, tia beta và tia gamma. Một máy dò phóng xạ được đặt cách S một khoảng 5 cm. Có một tờ giấy mỏng chắn giữa S và máy dò
như hình bên. Máy dò có thể phát hiện được những tia phóng xạ nào? 
[bookmark: bookmark=id.3azy9bb][bookmark: bookmark=id.1q58jj4]A. Chỉ tia alpha và tia beta.		B. Chỉ tia alpha và tia gamma.
[bookmark: bookmark=id.4a4w26x][bookmark: bookmark=id.2pa6ceq][image: A diagram of a rectangular object with a line and a straight line

Description automatically generated]C. Chỉ tia beta và tia gamma.		D. Cả ba loại: tia alpha, tia beta và tia gamma.
Câu 13: Một khung dây hình chữ nhật được đặt giữa hai cực của một nam châm. Dòng điện đi qua khung dây có chiều như hình bên. Điều gì xảy ra với khung dây?

[bookmark: bookmark=id.14fgmmj]A. Nó chuyển động đi xuống.

[bookmark: bookmark=id.3of45ac]B. Nó chuyển động đi lên.

[bookmark: bookmark=id.23kefi5]C. Nó quay theo chiều kim đồng hồ xung quanh trục .

[bookmark: bookmark=id.ipoppy]D. Nó quay ngược chiều kim đồng hồ xung quanh trục .


Câu 14: Sự phân hạch của hạt nhân uranium khi hấp thụ một neutron chậm xảy ra theo nhiều kênh. Một trong các kênh đó được cho bởi phương trình: 
Số neutron được tạo ra trong phản ứng này là
A. k = 1.	B. k = 2.	C. k = 3.		D. k = 4.
Câu 15: Nếu áp suất và nhiệt độ của một khối khí lí tưởng đều tăng gấp đôi và thể tích giảm một nửa, thì mật độ phân tử khí
A. vẫn không đổi.	B. giảm còn một nửa.
C. tăng gấp đôi.	D. tăng gấp bốn lần.



Câu 16: Một nhiệt lượng kế bằng đồng có khối lượng 100 g chứa 400 g nước ở . Thả vào một nhiệt lượng kế một miếng kim loại khối lượng 250 g ở nhiệt độ . Nhiệt độ khi cân bằng đo được là . Biết nhiệt dung riêng của nước và của đồng lần lượt là 4180 J/kg.K và 380 J/kg.K. Nhiệt dung riêng của miếng kim loại xấp xỉ
A. 733 J/kg.K.	B. 650 J/kg.K.
C. 2 280 J/kg.K.	D. 460 J/kg.K.

Câu 17: Điện áp đặt vào một thiết bị điện xoay chiều có biểu thức phụ thuộc thời gian như sau:  (V). Điện áp này có giá trị hiệu dụng là


A. 120 V.	B. V.	C. 60 V.	D. V.
[image: A circle and a line

Description automatically generated]Câu 18: Một vòng dây tròn được đặt gần một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện có cường độ I giảm dần như hình bên. Nội dung nào sau đây là không đúng?
A. [bookmark: bookmark=id.32pc8dr]Từ thông qua vòng dây giảm. 
B. [bookmark: bookmark=id.1humilk]Trong vòng dây xuất hiện suất điện động cảm ứng.
C. [bookmark: bookmark=id.41ua19d]Dòng điện cảm ứng trong vòng dây có chiều ngược chiều kim đồng hồ.
D. 
[bookmark: bookmark=id.2gzkbh6]Khi cường độ dòng điện  thì không còn từ thông qua vòng dây.
[bookmark: bookmark=id.1v9sekl][bookmark: bookmark=id.3g4i4cs][bookmark: bookmark=id.w4uloz]Phần II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.


[image: A diagram of a square with arrows and letters

Description automatically generated]Câu 1: Hai vật dẫn thẳng dài, song song, được đặt trên một mặt phẳng trơn nhẵn nằm ngang. Hai vật dẫn song song khác được đặt lên chúng theo hướng vuông góc để tạo thành một hình vuông MNPQ có độ dài mỗi cạnh là a. Một từ trường B tồn tại vuông góc với mặt phẳng MNPQ. Các vật dẫn bắt đầu chuyển động ra xa nhau với tốc độ không đổi . Gọi  là điện trở trên một đơn vị độ dài của các vật dẫn. 

a) [bookmark: bookmark=id.4f9fx8e]Trong khung dây MNPQ xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ.
b) [bookmark: bookmark=id.2ueq7g7]Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có chiều MNPQ.
c) [bookmark: bookmark=id.19k0ho0]Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây tỉ lệ thuận với độ tăng diện tích của khung dây.
d) 
[bookmark: bookmark=id.3tjo0bt]Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn được xác định bởi công thức 



Câu 2: Một ấm điện có công suất 500 W chứa 300 g nước ở . Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi riêng của nước lần lượt là  và . Giả sử nước sôi ở điều kiện chuẩn và không có sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.
a) [bookmark: bookmark=id.28oyajm]Thời gian tối thiểu để đun sôi nước là 2 phút.
b) [bookmark: bookmark=id.nu8krf]Khi nước sôi, nếu tiếp tục đun thì khối lượng nước hoá hơi trong mỗi phút xấp xỉ 13 g.
c) [bookmark: bookmark=id.37tw3f8]Trong quá trình nước sôi, nhiệt độ của nước không đổi.
d) [bookmark: bookmark=id.1mz6dn1]Nếu ấm điện chứa lượng nước trên được đun trên núi cao thì thời gian để nước trong ấm sôi sẽ lâu hơn so với trong điều kiện chuẩn.


Câu 3: Một khối khí lí tưởng được chứa trong một xilanh đậy kín bởi một pit-tông có tiết diện . Ban đầu, độ dài phần xilanh chứa khí là 100 cm, nhiệt độ khối khí là  và áp suất khí khi đó là 200 kPa. Người ta làm nóng đồng đều khí trong xilanh để pit-tông dịch chuyển từ từ ra phía ngoài một đoạn 20 cm rồi dừng lại. Coi áp suất khí trong xilanh là không đổi. 
[bookmark: bookmark=id.46ytwau][image: A diagram of a rectangular object with text and numbers

Description automatically generated]
a) Trong quá trình pit-tông dịch chuyển, áp lực của các phân tử khí trong xilanh tác dụng lên pit-tông tăng.
b) [bookmark: bookmark=id.2m446in]Trong quá trình pit-tông dịch chuyển, động năng trung bình của các phân tử khí trong xilanh tăng lên.
c) 
[bookmark: bookmark=id.119egqg]Khi pit-tông dừng lại, nhiệt độ khối khí trong xilanh là 
d) [bookmark: bookmark=id.3l91ze9]Nếu khí trong bình là hydrogen thì khối lượng khí là 25 g.


Câu 4: Để chụp ảnh PET bên trong cơ thể, người ta tiêm dược chất phóng xạ FDG vào người bệnh. FDG chứa đồng vị  phóng xạ  có chu kì bán rã khoảng 110 phút.
a) 
[bookmark: bookmark=id.20ec9m2]Mỗi hạt nhân thuộc đồng vị  có 18 nucleon.
b) 

[bookmark: bookmark=id.4kdzs9v]Phương trình phân rã của  là: 
c) 
[bookmark: bookmark=id.2zja2ho]Trong quá trình phân rã của một hạt nhân  đã có sự biến đổi một proton thành neutron, trong khi số khối không đổi.
d) 

[bookmark: bookmark=id.1eokcph]Trước khi chụp ảnh PET, bệnh nhân được tiêm liều lượng FDG thích hợp, tuỳ theo cân nặng của mỗi người. Giả sử có hai bệnh nhân cùng được tiêm một liều lượng FDG giống nhau và tại thời điểm chẩn đoán, một bệnh nhân có liều lượng  giảm còn 35%, còn bệnh nhân kia có liều lượng  giảm còn 12%. Như vậy, hai bệnh nhân được tiêm dược chất FDG cách nhau 150 phút.

Phần III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1: Một khối khí lí tưởng được giữ trong một bình chứa 5 L ở  và áp suất .

Có bao nhiêu mol khí trong bình chứa? Cho hằng số khí lí tưởng . (Kết quả làm tròn đến ba chữ số thập phân.)





Câu 2: Một đoạn dây dẫn có độ dài  được đặt trên một mặt phẳng nhám (có ma sát) nằm ngang tại nơi tồn tại một từ trường đều  có các đường sức từ nằm ngang và vuông góc với đoạn dây. Cường độ dòng điện đi qua đoạn dây là . Giá trị tối thiểu của lực cần thiết để làm dịch chuyển đoạn dây ứng với hai chiều dòng điện đi qua đoạn dây được quan sát thấy lần lượt là  và . Xác định hệ số ma sát giữa đoạn dây và mặt phẳng đỡ.
Câu 3: Một tinh thể chất rắn được đun nóng. Bảng bên dưới ghi lại nhiệt độ của chất theo

thời gian. Nhiệt độ nóng chảy của chất là bao nhiêu ?
	Thời gian (phút)
	0
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30

	
Nhiệt độ ()
	27
	68
	108
	151
	193
	232
	232
	232
	249
	256
	261





Câu 4: Một khối khí chứa trong xilanh cách nhiệt và được đậy kín bằng một pit-tông cách nhiệt như hình bên. Tác dụng một lực  làm pit-tông từ từ nén khối khí một đoạn . Xác định độ biến thiên nội năng của khối khí trong xilanh (theo đơn vị J).
[image: ]


Câu 5: Giả sử ban đầu có Z proton và N neutron đứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng là . Khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân X có khối lượng . Năng lượng liên kết của hạt nhân X là bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân.)



Câu 6: Chu kì bán rã của  là 5 730 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ của một cổ vật, người ta phát hiện mẫu chỉ còn lại  hàm lượng so với mẫu đối chứng. Xác định tuổi của cổ vật theo đơn vị năm. (Kết quả làm tròn đến phần nguyên.)


ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 8
[bookmark: bookmark=id.3qdlufq][bookmark: bookmark=id.2r8o1k4][bookmark: bookmark=id.16dybrx]Phần I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Bảng bên dưới cho biết nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của bốn chất khác nhau. Chất nào tồn tại ở thể lỏng tại ?
	Chất
	
Nhiệt độ nóng chảy ()
	
Nhiệt độ sôi ()

	1
	- 219
	- 183

	2
	- 7
	58

	3
	98
	890

	4
	1 083
	2 582


A. Chất 1.	B. Chất 2.	C. Chất 3.	D. Chất 4.


Câu 2: Khi một khối khí trong xilanh kín bị nén từ thể tích  xuống còn  thì áp suất của nó tăng thêm 20 kPa. Biết nhiệt độ của khối khí không đổi. Áp suất ban đầu của khối khí trong xilanh là
[bookmark: bookmark=id.25iw4nj]A. 30 kPa.	B. 40 kPa.	C. 50 kPa.	D. 12 kPa.


Câu 3: Một hạt nhân phosphorus  phát ra một hạt  để tạo thành một hạt nhân mới. Hạt nhân mới có số nucleon và số proton lần lượt bằng
[bookmark: bookmark=id.ko6evc]A. 28; 13.	B. 31; 14.	C. 32; 15. 	D. 32; 16.
Câu 4: Cách nào sau đây không làm chất lỏng bay hơi nhanh hơn?
[bookmark: bookmark=id.34ntxj5]A. Tăng nhiệt độ môi trường.	B. Tăng diện tích bề mặt chất lỏng.
C. Tăng độ ẩm không khí.	D. Thổi không khí qua bề mặt chất lỏng.
Câu 5: Dưới đây là bốn nhận định về các đồng vị của một nguyên tố nhất định. Nhận định nào là đúng?
[bookmark: bookmark=id.1jt47qy]A. Chúng có tính phóng xạ.	B. Chúng không bền.
C. Chúng có cùng số neutron.	D. Chúng có cùng số proton.
Câu 6: Từ thông gửi qua mặt giới hạn của một khung dây đặt trong từ trường có giá trị biến thiên theo thời gian được cho bởi đồ thị trong hình sau.
[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]
Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự biến thiên của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây theo thời gian?
[image: A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence]
[image: A graph of equations and numbers

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 7. Hình nào sau đây mô tả đúng các đường sức từ của từ trường do ống dây dẫn mang dòng điện sinh ra?
[image: A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence]
Câu 8. Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt tương tác trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt sản phẩm sau phản ứng là 0,015 amu. Phản ứng hạt nhân này
A. thu năng lượng 14 MeV.	B. tỏa năng lượng 14 MeV.
C. thu năng lượng 6,4 MeV.	D. tỏa năng lượng 6,4 MeV.
Câu 9. Một thước cm được đặt sát một nhiệt kế thủy ngân trong thủy tinh chưa được chia vạch như hình vẽ. Trên nhiệt kế chỉ đánh dấu điểm đóng băng và điểm sôi của nước. Giá trị nhiệt độ hiển thị trên nhiệt kế là bao nhiêu?
[image: A diagram of a number

Description automatically generated with medium confidence]




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. 
Trong quá trình pV = hằng số, đồ thị áp suất áp suất (p) theo khối lượng riêng () của một khối khí lí tưởng là

A. một đường thẳng song song với trục (p).	B. một đường thẳng song song với trục ().
C. một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.	D. một parabol.
Câu 11. 
Có bao nhiêu nucleon trong một nguyên tử trung hòa của đồng vị krypton ?
A.36.	B.48.	C.84.	D. 120.
Câu 12. Hình vẽ bên dưới mô tả một dây dẫn mang dòng điện được đặt trong một từ trường có phương nằm ngang. Mũi tên nào cho biết chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn?
[image: A drawing of a stick with arrows and lines

Description automatically generated]
A. Mũi tên (1).	B. Mũi tên (2).	C. Mũi tên (3).	D. Mũi tên (4).
Câu 13. Số Avogadro là số phân tử có trong
A. 1 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn.	B.1 mol khí.	C.1 g khí.	D.1 kg khí.
Câu 14. 

Tại thời điểm khảo sát, một mẫu gỗ có chứa  hạt nhân carbon. Biết hạt

nhân chịu sự phân rã phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Sau một năm (365 ngày) kể từ thời điểm khảo sát, độ phóng xạ của mẫu gỗ trên đã giảm một lượng bao nhiêu? 


A.42 Bq.	B. 59 Bq. 	C. 	D.
Câu 15. 


Công thức nào sau đây về áp suất chất khí p là không đúng? Trong đó  là mật độ phân tử khí, m là khối lượng mỗi phân tử khí, k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối, và lần lượt là vận tốc trung bình bình phương và động năng trung bình tịnh tiến của mỗi phân tử khí.




A.	B. 	C. 	D. 
Câu 16. 
Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ góc  rad/s trong từ trường đều sao cho từ thông qua nó biến thiên điều hòa theo thời gian thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là
A. dòng điện không đổi.		B. dòng điện xoay chiều, tần số 0,02 Hz.

C. dòng điện xoay chiều, tần số 50 Hz.	D. dòng điện xoay chiều, tần số  Hz.
[bookmark: _Hlk175202952]Câu 17. Một bình kín có thể tích không đổi chứa một lượng khí nhất định. Chất khí trong bình được làm lạnh. Điều gì xảy ra với áp suất chất khí và động năng trung bình của các phân tử khí
trong bình?
A. Áp suất chất khí giảm, động năng trung bình của các phân tử khí giảm.
B. Áp suất chất khí giảm, động năng trung bình của các phân tử khí  tăng.
C. Áp suất chất khí tăng, động năng trung bình của các phân tử khí giảm.
D. Áp suất chất khí tăng, động năng trung bình của các phân tử khí tăng.
Câu 18. Một học sinh tịnh tiến một nam châm đến gần một cuộn dây dẫn như hình vẽ. Cuộn dây được nối với một ampe kế nhạy. Thay đổi nào sau đây không làm tăng số chỉ của ampe kế?
[image: ]

[bookmark: bookmark1460]A.	Tăng số vòng của cuộn dây.
[bookmark: bookmark1461]B.	Tăng điện trở của ampe kế.
[bookmark: bookmark1462]C.	Tăng tốc độ dịch chuyển của nam châm.
[bookmark: bookmark1463]D.	Sử dụng nam châm có từ trường mạnh hơn.
PHẦN II. CÂU TRẮC NHIỆM ĐÚNG SAI.
 Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hình bên dưới mô tả một phản ứng hạt nhân.
[image: A group of circles with letters in the middle

Description automatically generated]
           	                  
[bookmark: bookmark1464]Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 17,3 MeV.
a)	Hai hạt nhân tương tác (trước phản ứng) là đồng vị của hydrogen.
[bookmark: bookmark1465]b)	Phản ứng trên là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

[bookmark: bookmark1466]c)	Phương trình của phản ứng là: .

[bookmark: bookmark1467] d)	. Nếu có 1 g helium được tạo ra thì năng lượng tỏa ra là  .
[image: A graph of a curve

Description automatically generated]Câu 2. Một khối khí lí tưởng dãn nở đẳng nhiệt theo quá trình AB được mô tả trong đồ thị bên dưới và thực hiện công 700 J.
[bookmark: bookmark1468] Sau đó, khối khí dãn nở đoạn nhiệt (không trao đổi nhiệt với bên ngoài) theo quá trình BC và thực hiện công 400 J. Khi khối khí trở lại trạng thái A theo tiến trình CA, nó thải ra môi trường xung quanh một nhiệt lượng 100 J.
	a)	Trong quá trình AB, nội năng của khối khí không đổi.
[bookmark: bookmark1469]	b) Trong quá trình BC, nội năng của khối khí tăng.

[bookmark: bookmark1470]	c) Trong quá trình AB, khối khí nhận nhiệt lượng .

[bookmark: bookmark1471]	d) Trong quá trình CA, khối khí nhận công .




Câu 3. Máy bơm nạp khí helium ở áp suất  và nhiệt độ từ bình chứa vào bóng thám không. Giả sử áp suất khí helium trong bóng thám không sau khi bơm là  và nhiệt độ của nó bằng với nhiệt độ của chất khí trong bình chứa.
[bookmark: bookmark1472]a)	Để bóng thám không bay lên cao, helium được bơm vào bóng thám không vì nó có khối lượng riêng nhỏ hơn so với không khí.

[bookmark: bookmark1473]b)	Thể tích của bóng thám không sau khi bơm là .
[bookmark: bookmark1474]c)	Càng lên cao, nhiệt độ và áp suất không khí càng giảm. Vì thế, càng bay lên cao thì quả bóng thám không càng phình to lên.



[bookmark: bookmark1475]d)	Giả sử khi bay đến một độ cao nhất định, nhiệt độ khí trong bóng thám không giảm còn  và áp suất giảm còn . Khi đó, thể tích của quả bóng thám không tăng lên đến xấp xỉ .





Câu 4. Một đoạn dây dẫn MN, chiều dài , khối lượng , được treo bằng hai sợi dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo như hình vẽ bên. Độ lớn của cảm ứng từ là . Cho  .
[image: A diagram of a line with a cross and arrows

Description automatically generated]

[bookmark: bookmark1476]a)	Để lực từ  tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều như hình vẽ  bên, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ M sang N.

[bookmark: bookmark1477]b)	Trong trường hợp trên, lực căng dây mỗi sợi dây treo có độ lớn là .

[bookmark: bookmark1478]c)	Để lực căng của hai dây treo bằng không, dòng điện chạy qua đoạn dây phải có chiều từ M sang N và có cường độ bằng .


[bookmark: bookmark1479]d)  Nếu từ trường đều được điều chỉnh sao cho vectơ cảm ứng từ của nó chếch lên một góc so với phương ngang và dòng điện chạy qua đoạn dây có chiều từ N sang M thì khi hệ cân bằng, hai dây treo lệch một góc  so với phương thẳng đứng

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.





Câu 1. Hạt nhân nhôm  có khối lượng . Biết khối lượng proton và neutron lần lượt là , . Độ hụt khối của là bao nhiêu amu?



Câu 2. Điểm cố định dưới (điểm đóng băng của nước tinh khiết ở áp suất 1atm) và điểm cố định trên (điểm sôi của nước tinh khiết ở áp suất 1atm) của một nhiệt kế hỏng lần lượt là  và . Nếu số chỉ nhiệt độ đo bởi nhiệt kế này là  thì nhiệt độ đúng trong thang đo Celsius là bao nhiêu?






Câu 3. Một lượng hơi nước khối lượng  ở  đi qua một bình chứa 10 g nước đá và 100 g nước ở  sao cho toàn bộ nước đá tan chảy hết và nhiệt độ tăng lên đến . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình chứa và môi trường xung quanh. Cho biết nhiệt dung riêng của nước, nhiệt hóa hơi của nước và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là   , , và . Khối lượng hơi nước là bao nhiêu gam? (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu thập phân).



Câu 4. Một đoạn dây dẫn mang dòng điện cường độ đặt trong một từ trường đều thì chịu một lực từ có độ lớn  Nếu sau đó cường độ dòng điện tăng thêm thì lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng bao nhiêu (tính theo đơn vị N)?





Câu 5. Một bệnh ung thư tuyến giáp được tiêm một liều thuốc chứa đồng vị phóng xạ  . Biết  có chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Cho số Avogadro , . Độ phóng xạ của liều thuốc trên là bao nhiêu Ci? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).





Câu 6. Một bình trụ có thể tích  chứa khí  ở áp suất . Bình có lỗ rò rĩ nên khí trong bình dần thoát ra ngoài cho đến khi khí trong bình có áp suất bằng áp suất khí quyển. Biết áp suất khí quyển là . Giả sử nhiệt độ khí được giữ không đổi ở . Tính số gam khí đã thoát ra (kết quả làm tròn đến phần nguyên).
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